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Điểm số của Australia và Việt Nam theo

“Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng” trong 10 năm qua
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Một số chỉ số liên quan đến hoạt động thực thi tư pháp 

của Australia và Việt Nam

CHỈ SỐ THỨ HẠNG CHỈ SỐ CẤU 

PHẦN

THỨ HẠNG 

Việt 

Nam
Australia

Việt 

Nam
Australia

Chỉ số Pháp

quyền thế giới (số

liệu 2022)

84/140 13/140 Không tham nhũng 88/140 14/140

Tham nhũng trong

lĩnh vực tư pháp

115/140 11/140

Chỉ số Năng lực

cạnh tranh toàn

cầu 4.0 (số liệu

2017-2018)

55/137 21/137 Độc lập tư pháp 84/137 8/137

Tội phạm có tổ

chức
69/137 30/137

Độ tin cậy vào lực

lượng cảnh sát
74/137 14/137



17/03/2023 4

So sánh điểm số chung của Australia và Việt Nam

Chỉ số Pháp quyền thế giới (2015-2022)

0.497
0.511 0.501 0.489 0.492 0.489 0.489

0.803 0.807 0.809 0.805 0.803 0.793 0.794

2015 2016 2017 - 18 2019 2020 2021 2022

Vietnam Australia
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So sánh Chỉ số “Không có tham nhũng” thuộc

“Chỉ số Pháp quyền thế giới” (2015-2022)

0.458 0.449 0.438

0.405
0.420 0.412 0.417

0.845
0.826 0.826

0.813 0.816 0.806 0.810

2015 2016 2017 - 18 2019 2020 2021 2022

Vietnam Australia



CẤU TRÚC HỆ THỐNG

TÒA ÁN AUSTRALIA

Toà án tối cao liên bang

Hệ thống Toà án bang Hệ thống Toà án liên bang

Toà trung cấp (hạt) Toà liên bang Toà Gia đình

Toà sơ cấp (địa phương) Toà khu vực liên bang
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CẢI CÁCH PHÁP LUẬT

• Cải cách pháp luật liên tục kể từ năm 1975 với việc thành lập Uỷ ban Cải

cách pháp luật (Australian Law Reform Committee-ALRC).

• Cải cách theo các nội dung:

1) Quy định pháp luật có phù hợp với điều kiện và nhu cầu hiện hành của xã

hội;

2) Xử lý những bất cập trong pháp luật;

3) Đơn giản hóa luật;

4) Áp dụng các phương pháp mới hoặc hiệu quả hơn để thực thi pháp luật và 

thực thi công lý;

5) Thúc đẩy sự thống nhất về pháp luật giữa các bang và vùng lãnh thổ; và

6) Cải thiện điều kiện tiếp cận công lý.



Công tác lựa chọn, bổ nhiệm và thăng tiến của 

Thẩm phán

Quy trình bổ nhiệm chặt chẽ

Tiêu chí bổ nhiệm rõ ràng, chặt chẽ, trong đó bao gồm:

• Tính chuyên nghiệp; 

• Tính độc lập; và 

• Tính liêm chính.

Nguồn tuyển chọn Thẩm phán rộng, bao gồm:

• Luật sư (gồm cả Tư vấn và Tranh tụng);

• Người làm hệ thống Toà án, Công tố và Điều tra.



Thu nhập của Thẩm phán

• Xác định bảo đảm thu nhập của Thẩm phán là bảo đảm tính độc lập

tư pháp.

• Thu nhập được bảo đảm trong quá trình công tác và hưu trí.

• Nguyên tắc trả lương là rõ ràng, cố định vào thời điểm bổ nhiệm và

không giảm trong nhiệm kỳ, kể cả trong trường hợp không hoàn

thành nhiệm vụ.
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Tăng cường cơ chế 

giám sát và kỷ luật

Thẩm phán

• Bộ nguyên tắc ứng xử cho tất cả các

công chức nhà nước.

• Bộ quy tắc đề cập đến các nguyên tắc,

như tính công bằng, trung thực, xung đột

lợi ích và lạm dụng quyền lực.

• Các Thẩm phán liên bang chỉ có thể bị

Toàn quyền bãi nhiệm sau khi hai viện

của Nghị viện liên bang cùng thông qua.

• Mỗi bang của Australia đều có cơ quan

chống tham nhũng độc lập.
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So sánh Chỉ số “Không có tham nhũng trong tư pháp dân 

sự” của Australia và Việt Nam

0.311
0.326

0.358
0.336

0.349 0.340 0.341

0.921

0.890 0.894
0.874 0.880

0.866 0.866

2015 2016 2017 - 18 2019 2020 2021 2022

Vietnam Australia
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So sánh Chỉ số “Không có tham nhũng trong tư pháp hình 

sự” của Australia và Việt Nam

0.555 0.539 0.529 0.510 0.508 0.517 0.519

0.876
0.847 0.846 0.846 0.845 0.847 0.847

2015 2016 2017 - 18 2019 2020 2021 2022

Vietnam Australia



Tăng cường niềm tin 

của công chúng

• Hành vi của Thẩm phán liên quan

mật thiết tới tính liêm chính của

Thẩm phán và nhận thức của

người dân về hệ thống Tư pháp.

• Thẩm phán có thể bị thay trong quá

trình giải quyết vụ án nếu bị khiếu

nại về hành vi trong quá trình giải

quyết vụ án hoặc tiếp xúc đương

sự.

0.516 0.520
0.535

0.440 0.438 0.442 0.437

0.801 0.800

0.770 0.764 0.772 0.766 0.757

2015 2016 2017 - 18 2019 2020 2021 2022

Chỉ số “Thủ tục tố tụng đúng đắn và Quyền của bị can, 
bị cáo” thuộc “Chỉ số pháp quyền thế giới” (2015-2022) 

Vietnam Australia
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TĂNG CƯỜNG NIỀM TIN CỦA CÔNG CHÚNG

• Mỗi hệ thống toà án của Liên bang hay của các bang đều có những giải pháp

khác nhau để phát huy hiệu quả của giám sát công chúng đối với các hoạt động

tư pháp.

• Ở New South Wales, Uỷ ban Tư pháp hàng năm đều ban hành ra công chúng

một báo cáo thống kê về kết quả “lượng án” để các Thẩm phán có thể xác định

xu hướng trong quá trình đưa ra phán quyết.

• Báo chí Australia có vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin rộng rãi, góp

phần thúc đẩy xã hội phát triển và hạn chế tham nhưng.
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KẾT LUẬN

Việt Nam (một nước dân luật) có thể học tập kinh nghiệm của Australia (một nước

thông luật) về phòng chống tham nhũng. Nhiều vấn đề mà Việt Nam có thể tham

khảo như sau:

• Công khai bản án và phát triển án lệ để kiểm soát chất lượng bản án, từ đó

nâng cao chất lượng tư pháp, độc lập tư pháp và gia tăng niềm tin công chúng;

• Mở rộng đối tượng tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, như các luật sư hành

nghề và các đối tượng khác;

• Xây dựng các tiêu chí về tuyển chọn Thẩm phán như phẩm chất chuyên môn và

đạo đức, thúc đẩy vị trí, công việc này có tính cạnh tranh để hệ thống tư pháp

lựa chọn được người tốt hoạt động trong lĩnh vực tư pháp.



CẢM ƠN!
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